
STT MSSV Họ đệm Tên Lớp học

Giấy tờ thiếu cần bổ sung:

ll: Lý lịch; ks: Giấy khai sinh; ksk: Giấy 

khám sức khoẻ; bhyt: Bảo hiểm y tế; bằng tn: 

Bằng THPT; cccd: Căn cước công dân; hd: 

Học bạ THPT;

1 601230004 Nguyễn Anh Nam CL23CT1
bhyt

2 601230005 Nguyễn Hữu Thiên Đức CL23CT1
bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

3 601230006 Nguyễn Trọng Thanh CL23CT1
ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

4 601230008 Điểu - Nam CL23CT1
bằng tn, bhyt

5 601230009 Trịnh Thái Đức CL23CT1
bằng tn, cccd, bhyt, ksk

6 601230010 Triệu Xuân Hiền CL23CT1
bằng tn, bhyt,  CCCD

7 601230012 Lưu Nguyễn Tuấn Kiệt CL23CT1
tt, llsv, ks, ksk, bhyt

8 601230013 Nguyễn Thị Thuỳ Trang CL23CT1
tt, llsv, ks, ksk, bhyt

9 601230014 Nguyễn Duy Long CL23CT1
ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

10 601230015 Nguyễn Thanh Phương CL23CT1
ks, bằng tn, ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành 

văn hóa

11 601230016 Thái Trần Đăng Khoa CL23CT1
chứng nhận hoàn thành văn hóa, ksk, bhyt

12 601230017 Nguyễn Tuấn Kiệt CL23CT1
bằng tn, ksk, bhyt 

13 601230018 Đỗ Huỳnh Nguyên Tâm CL23CT2 ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

14 601230020 Đặng Gia Long CL23CT2
bằng tn THPT, ksk, bhyt

15 601230021 Nguyễn Cao Tân Khoa CL23CT4
bằng tn TC, ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành 

văn hóa

16 601230022 Mai Văn Dũng CL23CT3
ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

17 601230024 Lê Nhật Tiến CL23CT4
ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành văn hóa

18 602230007 Nguyễn Thị Kim Hiền CL23TM1
chứng nhận hoàn thành văn hóa, ksk, bhyt
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STT MSSV Họ đệm Tên Lớp học

Giấy tờ thiếu cần bổ sung:

ll: Lý lịch; ks: Giấy khai sinh; ksk: Giấy 

khám sức khoẻ; bhyt: Bảo hiểm y tế; bằng tn: 

Bằng THPT; cccd: Căn cước công dân; hd: 

Học bạ THPT;

19 606230001 Phạm Châu Tuấn Cảnh CL23CT1
bằng tn, cccd, ksk, bhyt 

20 606230002 Trần Minh Nghĩa
CL23CT1

ks, hb (hoặc bảng điểm), chứng nhận hoàn thành 

văn hóa, cccd, bhyt

21 606230003 Nguyễn Hoàng Nam CL23CT1
chứng nhận hoàn thành văn hóa, ksk, bhyt

22 606230023 Phạm Thành Hậu CL23CM1
bằng TNTC, ksk, bhyt, chứng nhận hoàn thành 

văn hóa

23 610230019 Lê Hoàng Đạt CL23DH1
bằng tn THPT, ksk, bhyt

24 610230025 Nguyễn Hạnh Nhi CL23DH2
ksk, bhyt

25 601230026 Trần Quang Cảnh CL23CT4
bằng tn THPT, ksk, bhyt

26 601230027 Nguyễn Thành Luân CL23CT4
ksk, bhyt 

27 607230028 Nguyễn Huỳnh Lan Nhi CL23QT1
ks, ksk, bhyt 


